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THƯ MỜI BÁO GIÁ 

  

Kính gửi: Các công ty, đơn vị có chức năng và đủ điều kiện hoạt động theo quy 

định pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường. 

            

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 

tháng 06 năm 2025;   

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

Môi trường; 

  Căn cứ vào Đề án bảo vệ môi trường số 158/QĐ-STNMT của bệnh viện được 

phê duyệt ngày  22/12/2010; 

  Căn cứ vào Giấy phép môi trường số: 3322/GPMT-UBND của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Dương cấp ngày 22/12/2023; 

Căn cứ nhu cầu thực tế của Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương trong 

việc thực hiện công tác quan trắc, phân tích mẫu môi trường và lập báo cáo kết quả 

quan trắc môi trường định kỳ năm 2026; 

Để có cơ sở tham khảo, xác định giá, lập dự toán chi phí thực hiện công tác 

quan trắc, phân tích mẫu môi trường và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường 

định kỳ năm 2026 tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương cũng như làm căn 



cứ phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện công việc, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 

Hải Dương kính mời các công ty, đơn vị có chức năng và đủ điều kiện hoạt động 

trong lĩnh vực quan trắc môi trường tham gia báo giá chi phí thực hiện công việc, 

với các nội dung cụ thể như sau: 

  I.Thông tin của đơn vị mời báo giá 

 1.Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương. 

 Địa chỉ: Tổ dân phố Nghiên Phấn, Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. 

 Đại diện: Ông Nguyễn Việt Hòa. Chức vụ: Giám đốc 

   Tài khoản số: 3716.2.1010723. Mở tại: Kho bạc nhà nước khu vực III -Phòng 

giao dịch số 7. 

         2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

- Bà: Đặng Thị Hiền 

- Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức-Hành chính. SĐT: 0369.008998 

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức-Hành chính, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải 

Dương- Tổ dân phố Nghiên Phấn, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng. 

- Email: benhvientamthanhaiduong.tchc@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Đề nghị các công ty, đơn vị có tư cách hợp 

lệ, có năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện thực hiện công tác quan trắc, phân tích 

mẫu môi trường và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2026 tại 

Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương, có nhu cầu tham gia, nghiên cứu yêu cầu 

công việc, khảo sát thực tế (nếu cần) và gửi báo giá chi phí thực hiện công việc trên 

theo hình thức và địa chỉ như sau: 

Các đơn vị gửi hồ sơ báo giá bản cứng hoặc bản mềm hoặc cả hai. 

 - Bản cứng báo giá (bản in giấy) có đầy đủ chữ ký và dấu của người đại diện 

đơn vị: Nộp trực tiếp hoặc qua đường công văn đến địa chỉ: Bà Đặng Thị Hiền, 

Phòng Tổ chức-Hành chính, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương. SĐT: 

0369.008998. 

 - Bản mềm báo giá (scan bản cứng) có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của đơn vị 

gửi mail theo địa chỉ: benhvientamthanhaiduong.tchc@gmail.com. 

 - Bản mềm báo giá (dữ liệu điện tử/chứng từ điện tử) được lập và gửi trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, được ký bằng chữ ký số hợp lệ của đơn vị theo quy 

định. 

         4.Thời gian tiếp nhận báo giá:  Từ ngày 19 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 

23 tháng 10 năm 2026. 

         5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày phát hành 

báo giá. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung thư mời báo giá: 

 1. Nội dung thư mời báo giá: Dịch vụ quan trắc, phân tích mẫu môi trường 

và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2026 tại Bệnh viện Sức 

khỏe Tâm thần Hải Dương, chi tiết theo Phụ lục đính kèm Thư mời báo giá này. 
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2. Yêu cầu về tính hợp lệ của báo giá:  

- Báo giá được ký, đóng dấu của người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai 

(trong trường hợp báo giá có nhiều trang); Giá báo giá phải bao gồm đầy đủ các 

loại thuế, phí và toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành công việc theo yêu cầu. 

- Báo giá phải thể hiện rõ các thông tin: tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, người 

đại diện, thông tin liên hệ; nội dung và phạm vi công việc; đơn giá, thành tiền, thuế 

giá trị gia tăng, tổng giá trị báo giá; thời gian thực hiện và hiệu lực của báo giá. 

3. Tài liệu kèm theo báo giá: 

- Hồ sơ năng lực: Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và tài 

liệu chứng minh đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định 

của pháp luật hiện hành (bao gồm các hợp đồng dịch vụ quan trắc môi trường 

tương tự tiêu biểu mà đơn vị đã thực hiện). 

 3. Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương (Tổ 

dân phố Nghiên Phấn, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng). 

 4. Thời gian thực hiện công việc: Quý 4 năm 2026.  

Lưu ý:  

Tiêu chí phụ, theo thứ tự ưu tiên, để lựa chọn đơn vị trong trường hợp báo 

giá chi phí thực hiện công việc của các đơn vị cung cấp dịch vụ bằng nhau: 

          1. Số lượng Hợp đồng quan trắc, phân tích mẫu môi trường và lập báo cáo 

kết quả quan trắc môi trường định kỳ mà nhà thầu đã ký với các đơn vị trong 03 

năm 2024, 2025, 2026. 

 2. Tổng giá trị của các hợp đồng quan trắc, phân tích mẫu môi trường và lập 

báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ nói trên trong 03 năm 2024, 2025, 

2026. 

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Qúy công ty/đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCHC, TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC CHI TIẾT  

CÔNG VIỆC QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG VÀ LẬP 

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2026 

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 213/TM-BV ngày 19/10/2026) 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Chi phí quan trắc môi trường   

1 Nhân công lấy mẫu Người 02   

2 
Xe vận chuyển thiết bị, nhân 

công lấy mẫu và bảo quản mẫu 
Xe 01   

3 Chi phí lập báo cáo  Quyển 04   

4 Chi phí khác (nếu có)     

II Chi phí phân tích mẫu môi trường 

1 Phân tích mẫu môi trường không khí 

  Nhiệt độ Mẫu 04   

  Độ ẩm Mẫu 04   

  Tốc độ gió Mẫu 04   

  Độ ồn Mẫu 04   

  Bụi tổng Mẫu 04   

  Clo Mẫu 04   

  NH3 Mẫu 04   

  H2S Mẫu 04   

  HC Mẫu 04   

  CO Mẫu 04   

  NO2 Mẫu 04   

  SO2 Mẫu 04   

2 Phân tích mẫu môi trường nước mặt 

  pH Mẫu 01   

  DO Mẫu 01   

  COD Mẫu 01   

  BOD5 Mẫu 01   

  TSS Mẫu 01   

  Amoni (theo N) Mẫu 01   

  Nitrat (theo N) Mẫu 01   

  Nitrit (theo N) Mẫu 01   

  Photphat (theo P) Mẫu 01   

  Dầu mỡ tổng Mẫu 01   

  Florua Mẫu 01   

  As Mẫu 01   

  Cd Mẫu 01   



  Hg Mẫu 01   

  Zn Mẫu 01   

  Pb Mẫu 01   

  Cu Mẫu 01   

  Fe Mẫu 01   

  Tổng Coliforms Mẫu 01   

3 Phân tích mẫu môi trường nước thải  

  pH Mẫu 01   

  BOD5 (20oC) Mẫu 01   

  COD Mẫu 01   

  Chất rắn lơ lửng (TSS) Mẫu 01   

  Amoni (NH4
+), tính theo nitơ Mẫu 01   

  Tổng P Mẫu 01   

  Zn Mẫu 01   

  Pb Mẫu 01   

  Cu Mẫu 01   

  Fe Mẫu 01   

  As Mẫu 01   

  Hg Mẫu 01   

  Cd Mẫu 01   

  Sunfua (S2-), tính theo H2S Mẫu 01   

  Tổng Nitơ Mẫu 01   

  Dầu mỡ ĐTV Mẫu 01   

  Salmonella Mẫu 01   

  Shigella Mẫu 01   

  Vibrocholerae Mẫu 01   

  Coliform Mẫu 01   

Tổng cộng chi phí 01 đợt chưa có thuế GTGT 8%  

Thuế GTGT 8%  

Tổng cộng chi phí 01 đợt đã bao gồm thuế GTGT 8%   
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